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KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH CẤP HUYỆN ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Căn cứ Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới;
Căn cứ Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; 
Căn cứ Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020”;
Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Thông tư số 37/2017/TT-BTTTT ngày 07/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy hoạch sử dụng tần số phát thanh FM;
Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 27/02/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Chương trình hành động số 49-CTr/TU ngày 09/01/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Hải Phòng như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới theo Chỉ thị 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, thực hiện quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020 theo Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016, Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
- Cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
- Xác định rõ nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
2. Yêu cầu
- Việc triển khai thực hiện Đề án phải bám sát Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông, nhất là Quyết định số 308/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
- Tăng cường tập trung chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương, triển khai thắng lợi các mục tiêu, định hướng và giải pháp của Đề án, phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố.
- Đề cao tính chủ động, sáng tạo, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ việc triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn thành phố.
II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ
1. Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
a) Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố việc sắp xếp, sáp nhập Đài Phát thanh cấp huyện với các đơn vị sự nghiệp khác trên địa bàn (Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Thể dục - Thể thao, Nhà Thiếu nhi) theo tinh thần Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân quận, huyện, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao.
- Lộ trình thực hiện: Hoàn thành Quý III năm 2018.
b) Tổ chức tập huấn cung cấp thông tin chuyên đề để nâng cao nhận thức cho đội ngũ viên chức Đài Phát thanh cấp huyện.
- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.
- Lộ trình thực hiện:
+ Năm 2018: Tối thiểu 02 Hội nghị tập huấn.
+ Năm 2019, 2020: Tối thiểu 05 Hội nghị tập huấn/năm.
c) Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật, công nghệ thông tin cho đội ngũ viên chức Đài Phát thanh cấp huyện, đảm bảo phù hợp vị trí việc làm (VTVL).
- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân quận, huyện.
- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.
- Lộ trình thực hiện:
+ Năm 2018: Tối thiểu 30% cán bộ, viên chức đảm bảo phù hợp VTVL.
+ Năm 2019: Tối thiểu 80% cán bộ, viên chức đảm bảo phù hợp VTVL.
+ Năm 2020: Hoàn thành và duy trì 100% cán bộ, viên chức đảm bảo phù hợp VTVL.
2. Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn phát sóng
a) Rà soát, thống kê các thiết bị, vật tư phát thanh, truyền thanh và Giấy phép tần số của Đài Truyền thanh cấp huyện (thời gian khấu hao, tình trạng hoạt động, yêu cầu kỹ thuật so với các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tần số sử dụng...).
- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân quận, huyện.
- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V.
- Lộ trình thực hiện: Hoàn thành Quý III năm 2018.
b) Đầu tư nâng cao chất lượng hệ thống thiết bị sản xuất chương trình phát thanh số của Đài Phát thanh cấp huyện, đồng bộ với các thiết bị sản xuất chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng để cung cấp các chương trình phát thanh cho Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Đầu tư thiết bị lưu trữ số để phục vụ công tác thống kê, khai thác lại tin, bài, chương trình đã phát.
- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân quận, huyện.
- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.
- Lộ trình thực hiện: Hoàn thành Quý III năm 2019.
c) Đầu tư trang bị hệ thống truyền thanh không dây, khuyến khích ứng dụng số hóa vào truyền dẫn phát thanh.
- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân quận, huyện.
- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V.
- Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trước Quý IV năm 2019.
d) Duy trì hoạt động tiếp sóng phát lại chương trình truyền hình của các đài truyền hình của Trung ương và Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng của 02 trạm phát lại phát thanh truyền hình tại địa bàn huyện Cát Hải và huyện Bạch Long Vĩ.
- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải, huyện Bạch Long Vĩ
- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.
đ) Nâng cấp Đài Phát thanh cấp huyện và trạm phát lại truyền thanh - truyền hình theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; thực hiện duy tu, bảo dưỡng thiết bị phát sóng phát thanh, truyền thanh nhằm đảm bảo sự phù hợp kỹ thuật theo Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; đảm bảo 100% cơ sở truyền thanh cấp xã tiếp được sóng của Đài Phát thanh cấp huyện.
- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân quận, huyện.
- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Lộ trình thực hiện: Hoàn thành trước Quý IV năm 2019.
3. Nâng cao chất lượng nội dung chương trình
a) Bảo đảm cung cấp thông tin thời sự phản ánh kịp thời tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương với nội dung phong phú, hình thức thể hiện hấp dẫn.
- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân quận, huyện.
- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.
b) Bảo đảm cung cấp các thông tin thiết yếu, các chương trình khuyến nông, khuyến ngư, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống dịch bệnh, kiến thức y dược học, góp phần tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, giúp người dân có kiến thức áp dụng vào thực tế, thay đổi thái độ, thực hành hành vi có lợi cho sức khỏe với nội dung ngắn gọn và dễ hiểu.
- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân quận, huyện, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

c) Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, truyền dẫn các chương trình phát thanh; xây dựng cơ chế thu nhận và xử lý thông tin phản hồi từ người dân một cách nhanh chóng, chính xác.
- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân quận, huyện.
- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V.
d) Quyết định thời lượng phát sóng chương trình phát thanh của Đài Phát thanh cấp huyện.
- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân quận, huyện.
- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch định kỳ về Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân thành phố.
- Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa - Thông tin quận, huyện, Đài Phát thanh cấp huyện tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai thực hiện kế hoạch.
- Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng cho ý kiến về sự phù hợp kỹ thuật của các thiết bị, vật tư phát thanh so với Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
- Phối hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Ủy ban nhân dân quận, huyện
- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện kiện toàn, tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn phát sóng.
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Hải Phòng tại địa phương với nội dung, nhiệm vụ được giao.
3. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức tập huấn chuyên đề nâng cao nhận thức cho đội ngũ viên chức Đài Phát thanh cấp huyện; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng nội dung chương trình theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông đầu tư, duy trì cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn phát sóng.
4. Sở Nội vụ
- Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân quận, huyện, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập Đài Phát thanh cấp huyện với các đơn vị sự nghiệp khác trên địa bàn nhằm giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải, huyện Bạch Long Vĩ kiểm tra, rà soát và đề xuất các vị trí việc làm đảm bảo việc quản lý, vận hành, khai thác 02 trạm phát lại phát thanh truyền hình trên địa bàn huyện.
5. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các quận, huyện cân đối nguồn lực cho đầu tư phát triển của thành phố, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố bố trí kinh phí triển khai thực hiện các dự án đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị của các Đài Phát thanh cấp huyện trên địa bàn thành phố.
6. Sở Tài chính
Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố nguồn vốn sự nghiệp, vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2018-2020; thẩm định dự toán trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận, huyện quản lý vốn, giải ngân, thanh quyết toán theo đúng quy định và đảm bảo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ.
7. Sở Văn hóa và Thể thao
Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất việc sắp xếp, sáp nhập Đài Phát thanh cấp huyện với các đơn vị sự nghiệp khác trên địa bàn.
8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng cung cấp thông tin thiết yếu, các chương trình khuyến nông, khuyến ngư, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, giúp người dân có kiến thức áp dụng vào thực tế với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu.
9. Sở Y tế
Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động y tế, phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh, giúp người dân thay đổi thái độ, thực hành hành vi có lợi cho sức khỏe với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu.
10. Các sở, ban, ngành thành phố
- Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng cung cấp thông tin thời sự phản ánh kịp thời tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố với nội dung phong phú, hình thức thể hiện hấp dẫn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
11. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy
Chỉ đạo các cấp ủy Đảng tăng cường chỉ đạo, định hướng các Đài Phát thanh cấp huyện thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao chất lượng nội dung chương trình.
12. Đề nghị Trung tâm Tần số Vô tuyến điện khu vực V
Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí triển khai thực hiện Đề án từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và nguồn đóng góp, tài trợ hợp pháp khác (nếu có).
V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ nội dung, nhiệm vụ được giao thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 01 tháng 12 hàng năm.
Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 20 tháng 12 hàng năm.
Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, khó khăn phát sinh, đề nghị phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 

	
Nơi nhận:
- Bộ TT&TT;
- TTTU, TTHĐND TP; 
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Mục III;
- CVP, PCVP Tr.H.Kiên;
- Phòng KTGSTĐKT;
- CV: GD;
- Lưu: VT.
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